	Biểu số: 1401.N.TCDN
Kèm theo Thông tư số 91/2024/TT-BTC 

ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thời hạn báo cáo: Ngày 31 tháng 10 năm sau năm báo cáo
	
	Đơn vị báo cáo:

Cục Tài chính doanh nghiệp

Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Tin học và Thống kê tài chính


TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH 
CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC
Năm:...
	STT
	Chỉ tiêu
	Số lượng DN 

(Doanh nghiệp)
	Tổng tài sản

(Tỷ đồng)
	Các khoản phải thu

(Tỷ đồng)
	Nợ phải trả

(Tỷ đồng)
	Vốn chủ sở hữu (mã 410 - Bảng cân đối kế toán)

(Tỷ đồng)
	Tổng doanh thu

(Tỷ đồng)
	Lợi nhuận trước thuế

(Tỷ đồng)
	Phải nộp NSNN

(Tỷ đồng)

	1
	Doanh nghiệp có vốn nhà nước (1=2+3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Doanh nghiệp nhà nước (2=2.1+2.2). Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn trở xuống
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Số liệu cung cấp là số liệu tổng các doanh nghiệp, không chi tiết số liệu từng doanh nghiệp.

	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)
	NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU

(Ký, họ tên)
	Ngày... tháng... năm...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 1401.N.TCDN: Tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Giải thích biểu mẫu báo cáo:

- Các chỉ tiêu trong biểu báo cáo này phù hợp với lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước.

- Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo lĩnh vực doanh nghiệp.

